
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

244/1 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

23/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỦY THANH TRÚC

3502505779

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống hút bụi, âm thanh, Cửa cuốn, cửa tự 
động, Dây dẫn chống sét; Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống 
rung.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Hoạt động xây dựng tất cả các kết cấu công trình

4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán cây và hoa; Mua bán lúa mỳ, ngô và hạt ngũ 
cốc khác; Mua bán hạt giống các loại;Mua bán nguyên liệu 
làm thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản;

4620

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: Bán buôn gạo

4631

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán thủy sản; Mua bán thịt và các sản phẩm từ 
thịt; Mua bán đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm làm từ bột, tinh bột, hạt ngũ cốc; Mua bán cà 
phê;

4632

9. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỦY THANH TRÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906837555 
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn Sản 
phẩm nguyên liệu nhựa ABS, PP.PVC.PE.HDPE, PET.LDET, 
EVA; Mua bán phế liệu, phế liệu kim loại, phi kim loại.

4649

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công 
nghiệp. Mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng 
trong mạch điện); Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng khai 
khoáng, xây dựng, hàng hải; Mua bán trang thiết bị, dụng cụ 
và đồ bảo hộ lao động; Bán buôn linh kiện bóng đèn;

4659

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu; Mua bán 
sắt thép, ống thép, kim loại màu, chì, đồng, nhôm, kẽm…

4662

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán đồ ngũ kim; Mua bán vật liệu xây dựng, thiết 
bị cấp thoát nước, thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế; Mua bán 
tre, nứa, gỗ xây dựng;

4663(Chính)

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ thuốc bảo vệ thực vật và hóa 
chất bảng 1 theo công ước quốc tế); Mua bán phân bón; Mua 
bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Mua bán hóa chất 
công nghiệp: cồn công nghiệp, chất tẩy rửa, xà phòng, chất dẻo 
tổng hợp, nguyên sinh, bột giấy; Mua bán phụ liệu ngành may 
mặc;

4669

16. Chăn nuôi khác
Chi tiết: Nuôi cầy hương; Nuôi rùa; Nuôi cá sấu
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi được cơ quan Kiểm lâm 
cấp tỉnh xác nhận).

0149

17. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi rùa

0322

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Dịch vụ tổ chức triễn lãm, hội thảo, hội nghị;

8230

19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

20. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô các loại

7710

21. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(không được hoạt động trong khu dân cư; tuân thủ đúng quy 
hoạch của ngành, của địa phương, chỉ hoạt động khi đảm bảo 
đủ điều kiện theo quy định của Luật Khoáng sản, Luật Bảo Vệ 
Môi Trường và Pháp luật có liên quan)

0810
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22. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Gia công hàng may mặc, cắt vải…(Doanh nghiệp 
không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân cư, Địa điểm 
sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, địa phương, 
được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và chỉ được hoạt 
động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo Vệ 
Môi Trường và Pháp luật có liên quan)

1410

23. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: sản xuất, gia công vali, túi xách và các loại tương tự, 
sản xuất yên đệm (Doanh nghiệp không được lập xưởng sản 
xuất tại các khu dân cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với 
quy hoạch của ngành, địa phương, được cấp có thẩm quyền 
cho phép hoạt động và chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ 
điều kiện theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp 
luật có liên quan)

1512

24. Sản xuất giày, dép
Chi tiết: Sản xuất, gia công dày dép (Doanh nghiệp không 
được lập xưởng sản xuất tại các khu dân cư, Địa điểm sản xuất 
phải phù hợp với quy hoạch của ngành, địa phương, được cấp 
có thẩm quyền cho phép hoạt động và chỉ được hoạt động khi 
đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi 
Trường và Pháp luật có liên quan)

1520

25. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Sản xuất Sản phẩm nguyên liệu nhựa ABS, 
PP.PVC.PE.HDPE, PET.LDET, EVA (Doanh nghiệp không 
được lập xưởng sản xuất tại các khu dân cư, Địa điểm sản xuất 
phải phù hợp với quy hoạch của ngành, địa phương, được cấp 
có thẩm quyền cho phép hoạt động và chỉ được hoạt động khi 
đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi 
Trường và Pháp luật có liên quan)

2013

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; Vận tải hàng hóa bằng 
xe chuyên dụng

4933

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa ; Đại lý khai thuê, làm 
thủ tục hải quan

5229

28. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, thiết bị cầm tay

7730

29. Tái chế phế liệu
(Không được hoạt động trong khu dân cư và phải tuân thủ 
đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường, tuân thủ đúng quy 
hoạch của ngành, của địa phương);

3830

30. Xây dựng nhà để ở 4101

31. Xây dựng nhà không để ở 4102

32. Xây dựng công trình đường bộ 4212
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2.000.000.000 VNĐ

33. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công cộng

4229

34. Phá dỡ 4311

35. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng

4312

36. Lắp đặt hệ thống điện 4321

37. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ Sản phẩm nguyên liệu nhựa ABS, 
PP.PVC.PE.HDPE, PET.LDET, EVA

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042188010655

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 244/1 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 244/1 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

LÊ THỊ THỦY NGẦN      Nữ
01/11/1988 Kinh Việt Nam

26/09/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội        

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042188010655
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 244/1 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 244/1 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ THỦY NGẦN Nữ

01/11/1988 Kinh Việt Nam

26/09/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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